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KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
 MÔN VẬT LÝ 
Năm học 2015 - 2016
                                                            Họ tên giáo viên :  Nguyễn Duy Hiền
                                                                Tổ:Vật lý - KTCN
                                                   Phú Xuyên, tháng 8 năm 2015



A:KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

Họ và tên: Nguyễn Duy Hiền                    
Năm sinh:1969                                                 Năm vào ngành:1992

Tổ: Lý – KTCN                                                Trình độ chuyên môn  :Vật lý

Trình độ đào tạo :Đại học

Nhiệm vụ được giao:

           Giảng dạy vật lý lớp :11A4,6,7,8
           Thư ký hội đồng

           Chủ nhiệm :
I.Những căn cứ xây dựng kế hoạch:
-Căn cứ vào kế hoạch của tổ,của nhà trường năm học 2014-2015

-Căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng của cá nhân

II.Những thuận lợi và khó khăn: 

1. Thuận lợi:
- Được sự quan tâm của chi bộ, lãnh đạo trường, các đoàn thể trong nhà trường, của tổ chuyên môn 

- Tập thể nhà trường có tinh thần đoàn kết , hòa nhã trong quan hệ, tương trợ giúp đỡ nhau trong khó khăn. 

-Trong tổ nhóm lý có nhiều thầy cô có chuyên môn vững vàng

-Lớp chủ nhiệm ngoan sức học tương đối tốt

-Phụ huynh quan tâm đến học sinh

-Các lớp dạy học sinh đều ngoan số lượng học sing khá giỏi nhiều

2. Khó khăn: 

- Trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động dạy và học còn nhiều hạn chế.

- Một bộ phận học sinh có thái độ học tập chưa tốt,còn lười học, khả năng tiếp nhận tri thức kém 

III.Kế hoach hoạt động:
1.Nhiệm vụ trọng tâm:
-Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm học.

-Thực hiện đầy đủ quy chế chuyên môn của nhà trường và của tổ nhóm

2. Nhiệm vụ cụ thể:

-  Đổi mới phương pháp và nội dung giáo dục theo hướng tích cực.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

-Trao đổi kinh nghiệm và học hỏi đồng nghiệp

-Bồi dưỡng học sinh yếu kém,học sinh giỏi

-Dạy tốt chương trình chuẩn và chương trình tự chọn của bộ môn

- Thực hiện chương trình giảm tải

- Chú trọng công tác kiểm tra đánh giá

- Lớp chủ nhiệm:Tham gia đầy đủ các hoạt động của trường và đạt kết quả cao trong kì thi  học sinh giỏi

3.Biện pháp thực hiện:  
-Hồ sơ giáo án đầy đủ

-Dạy đúng đủ trương trình theo hướng giảm tải 

-Phương pháp giảng dạy khoa học,phát huy tính tích cực chủ động của học sinh

-Đổi mới phương pháp dạy học phù hợp cho từng đối tượng học sinh

-Áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy 

4.Mục tiêu phấn đấu:
a.Chỉ tiêu chuyên môn:

-Bộ môn:          

                           Giỏi :   17,7%,   Khá:46%,    TB:32,3%,      Yếu:4%,   Kém:0%

-Lớp chủ nhiệm:

                           Học lực :Giỏi:37,8% ,Khá :62,2%,TB:0%,Yếu:0%

                           Hạnh kiểm:Tốt:93,3%,Khá;6,7%

-Dự giờ:20

-Thao giảng:1

-Đồ dùng dạy học :1

-Giáo án điện tử :2

b.Danh hiệu thi đua:

           -Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

V. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:

	Tháng 
	Nội dung công việc 
	Kết quả 
	Ghi chú 

	8/2015
	- Họp hội đồng

- Họp tổ chuyên môn  phân công công tác giảng dạy
 -Sắp xếp rà soát thí nghiệm.
- Ổn định sơ đồ lớp chủ nhiệm,bầu ban cán sự lớp

- Soạn giáo án theo giảm tải chuơng trình của bộ giáo dục.

- Dạy học chính khoá theo TKB

- chuẩn bị  hồ sơ, sổ sách cá nhân

- Chuẩn bị lễ khai giảng 5/9
	 
	

	9/2015
	- Dạy học theo TKB

- Khai giảng năm học 

- Kháo sát chất lượng đầu năm, đăng kí chỉ tiêu chuyên môn, đăng kí thi đua.
- Soạn giáo án theo giảm tải chuơng trình của bộ giáo dục.

- Hoàn thành hồ sơ giáo viên 

- Thu các khoản nộp về nhà trường 
-Họp phụ huynh lớp chủ nhiệm

- Kiểm tra 15 phút lớp 10

- Dự giờ Đ/C:Nung,Lan Anh

- Bàn về bài khó ở khối 10 và 12

-Sinh hoạt chuyên môn :Đổi mới phương pháp đánh giá
	
	

	10/2015

	- Dạy học theo TKB

-Vào điểm và kiểm diện hoc sinh thường xuyên

- Làm bài thực hành : sự rơi tự do

- Dự giờ Đ/C:Tâm
-Dự giờ sinh viên thực tập

- Kiểm tra việc thực hiện nội qui HS lớp chủ nhiệm

-Kỷ niệm ngày GPTĐ 10/10

- Kỷ niệm 20-10

-Kiểm tra 15 phút lớp… 
- Kiểm tra 1 tiết khối ….
-Họp bàn về phương pháp giảng dạy bằng giáo án điện tử hiệu quả đối với môn vật lý và môn KTCN
	
	

	11/2015

	-Dạy học theo TKB

-Đánh giá kết  quả thực tập của sinh viên

-Vào điểm trên máy và kiểm diện học sinh thường xuyên

 - Kỷ niệm ngày Nhà giáo VN 20-11

- Thực hành bài 2 ở phòng bộ môn

- Dự giờ :Đ/C Hằng, Lý Huyền

-Chấm trả bài thường xuyên

- Bàn về tiết dạy khó 11
	
	

	12/2015
	- Dạy học theo TKB

- Kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân VN 22-12

- Dự giờ :Đ/c Nguyễn Huyền,Thảo
- Họp tổ chuyên môn

- Kiểm tra 15 phút lớp 10

-Thống nhất nội dung kiểm tra, rà soát chương trình,lên kế hoạch dạy bù

- Soạn đề cương ôn thi HK1

- Ra đề thi HKI, Kiểm tra  học kì I
- Xếp loại học sinh kì I.

- Hoàn thành chương trình học kỳ I
- Sơ kết HKI tại lớp 

- Họp phụ huynh HS lần 2


	
	

	01/2016
	- dạy chương trình HKII

- Tổ chức hoạt động NGLL

-Sinh hoạt chuyên môn về kết hợp phương pháp dạy học bằng giáo án điện tử với phương pháp dạy học truyền thống sao cho hiệu quả nhất


	
	

	02/2016
	- Dạy học theo TKB

- Tổ chức hoạt động NGLL

- Kiểm tra việc thực hiên nội qui HS lớp chủ nhiệm

-Dự giờ ĐC : Oanh
-Vào điểm và kiểm diện học sinh

-Thành lập đội tuyển học sinh khối 10
- Kiểm tra 15 phút lớp 
-Dự chuyên đề lý

-Nghỉ tết nguyên đán
	
	

	03/2016
	-Dạy học theo TKB

- Dự giờ Đ/C:Nhung
-Vào điểm và kiểm diện học sinh thường xuyên

- Kiểm tra việc thực hiện nội qui HS lớp chủ nhiệm

- Kiểm tra 15 phút lớp 
- Sinh hoạt chuyên môn bàn về các tiết dạy khó 12

- Tổ chức hoạt động NGLL

- Kỉ niệm ngày 8-3, 26-3
	
	

	04/2016
	- Dạy học theo TKB

- Họp tổ chuyên môn :Thống nhất nội dung kiểm tra kì II

- Dự giờ Đ/C: Nguyễn Huyền,Lan Anh

- Kiểm tra 15 phút lớp…
- Thực hành khối ….
Chấm trả bài thường xuyên

- Ra đề cương ôn thi HKII cho HS

- Tổ chức hoạt động NGLL
	 
	

	05/2016
	-Dạy học theo TKB

- Thi HKII 

- Họp tổ chuyên môn

- Hoàn thiện sáng kiến kinh nghiệm

- hoàn thành  điểm sốkì II và cả năm 

- phê duyệt học bạ , hoàn thành xếp loại 2 mặt GD học sinh lớp chủ nhiệm
-Họp phụ huynh lần 3

-Tổng kết học kì II và cả năm
	
	

	06/2016
	- Coi thi THPT Quốc gia theo phân công

- Coi thi tuyển sinh vào 10

- Nghỉ hè
	
	

	07/2016
	-Nghỉ hè 
	
	

	08/2016
	- Họp hội đồng giáo viên, họp tổ chuyên môn 

- Họp chuẩn bị năm học mới 
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B:KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
Năm học 2015 – 2016
I. CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN
	Lớp
	Số HS 
	Chất lượng cả năm 

	
	
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu

	11A4
	
	
	
	
	

	11A6
	
	
	
	
	

	11A7
	
	
	
	
	

	11A8
	
	
	
	
	


II. TRIỂN KHAI CỤ THỂ 
1.Dự kiến kiểm tra,đánh giá

 Học kì 1: 19 tuần x 3 tiết/ 1 tuần + tự chọn: 1 tiết/ 1 tuần 
 Số bài kiểm tra tối thiểu 

	
	Miệng
	15 phút 
	45 phút
	Học kì

	Số lần kiểm tra
	>= 1
	3
	2
	1

	Lịch kiểm tra 
	 Các giờ lên lớp
	 Theo PPCT
	Theo PPCT
	Theo kế hoạch BCM


Học kì 2: 18 tuần x 3 tiết/ 1 tuần + tự chọn: 1 tiết/ 1 tuần 

Số bài kiểm tra tối thiểu 

	
	Miệng
	15 phút 
	45 phút
	Học kì

	Số lần kiểm tra
	>= 1
	3
	2
	1

	Lịch kiểm tra 
	 Các giờ lên lớp
	 Theo PPCT
	Theo PPCT
	Theo kế hoạch BCM


2.Kế hoạch dạy học:
11 A 4,6  dạy  theo chương trình nâng cao.

11A 7,8 dạy theo chương trình cơ bản.

(Tiết 1: Hết phần II SG

	)

		
	Tiết 9

	Chuyển động tròn đều 

(Tiết 2: Từ phần III SGK)

	Mục III.1. Hướng của vec tơ gia tốc trong chuyển động tròn đều: Chỉ cần nêu kết luận về hướng của vec tơ gia tốc.

Bài tập 12 trang 34 SGK: Không yêu cầu HS phải làm.

	TC 4

	Bµi tËp vÒ chuyÓn ®éng trßn ®Òu
	
	Tiết 10

	Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc

	
	Tiết 11

	Bài tập- Kiểm tra 15’
	
	TC 5

	Bµi tËp vÒ c«ng thøc vËn tèc khi c¸c chuyÓn ®éng thµnh phÇn kh¸c ph­¬ng
	
	Tiết 12

	Sai số của phép đo các đại lượng Vật lí

	
	Tiết 

13-14

	Thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do

	
	TC 6

	¤n tËp ch­¬ng I
	
	Tiết 15

	Kiểm tra

	
	Chương II. Động lực học chất điểm


	Tiết 16

	Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của một chất điểm

	Bài tập 9 trang 58 SGK: Không yêu cầu HS phải làm.

	Tiết 17

	Ba định luật của Niu Tơn

	
	Tiết 18

	Ba định luật của Niu Tơn

	
	TC 7

	Bµi tæng hîp, ph©n tÝch lùc. Bµi tËp vÒ 3 ®Þnh luËt Niut¬n
	
	Tiết 19

	Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn

	
	TC 8

	Bài tập về lực hấp dẫn, gia tốc rơi tự do
	
	Tiết 20

	Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc

	
	Tiết 21

	Lực ma sát

	Mục II. Lực ma sát lăn và mục III. Lực ma sát nghỉ: Đọc thêm.

Câu hỏi 3 trang 78 SGK: Không yêu cầu HS phải trả lời

Câu hỏi 5 trang 78 và bài tập 8 trang 79: Không yêu cầu HS phải làm.

	TC 9,10

	Bài tập về lực đàn hồi, lực ma sát
	
	Tiết 22

	Lực hướng tâm

	Mục II. Chuyển động li tâm: Đọc thêm

Câu hỏi 3 trang 82 SGK: Không yêu cầu HS phải trả lời.
Bài tập 4 trang 83 SGK: Không yêu cầu HS phải làm.

	Tiết 23

	Bài tập- Kiểm tra 15’
	
	Tiết 24

	Bài toán về chuyển động ném ngang

	
	TC 11

	Bài toán về chuyển động ném xiên
	
	Tiết 

25-26

	Thực hành: Đo hệ số ma sát

	
	Chương III. Cân bằng và chuyển động của vật rắn


	Tiết 27

	Cân bằng  của một vật chịu tác dụng của hai lực và ba lực không song song (Tiết 1: Hết mục I SGK)

	

Cân bằng  của một vật chịu tác dụng của hai lực và ba lực không song song (Tiết 2: Từ mục I

	 SGK)

		

Bài tập về cân bằng của một v

	t chịu tác dụng của 3 lực không song song

		
	Tiết 29

	Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Mô men lực

	
	TC 13,14

	Bài tập cân bằng của vật có trục quay cố định
	
	Tiết 30

	Quy tắc hợp lực song song cùng chiều

	Mục I.1 Thí nghiệm: Không dạy

Bài tập 5 trang 106 SGK: Không yêu cầu HS phải làm.

	Tiết 31

	Các dạng cân bằng . Cân bằng của một vật có mặt chân đế

	
	TC 15

	Bài tập về cân bằng của vật có mặt chân đế, các dạng cân bằng
	
	Tiết 

32-33

	Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định

	Mục II.3. Mức quán tính trong chuyển động quay: Đọc thêm.

Câu hỏi 4 trang 114 SGK: Không yêu cầu HS phải trả lời.

Bài tập 10 trang 115 SGK: Không yêu cầu HS phải làm.

	Tiết 34

	Ngẫu lực

	
	Tiết 35

	Bài tập

	
	TC 16

	Hệ quy chiếu quán tính. Lực quán tính. 
	
	TC 17,18

	Bài tập ôn tập học kỳ I
	
	Tiết 36

	Kiểm tra học kỳ I

	


Hướng dẫn điều chỉnh 

	ội dung


	Chương IV. Các định luật bảo toàn


	Tiết 37

	Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng (Tiết 1: Hết phần I SGK)

	
	Tiết 38

	Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng (Tiết 2: Từ phần II SGK)

	
	TC 19,20

	Bài tập định luật bảo toàn động lượng cho các chuyển động cùng phương, khác phương và có sử dụng công thức cộng vận tốc
	

(Tiết 1: Hết phần I

	SGK)

		
	Tiết 40

	Công và công suất 

(Tiết 2: Từ phần II SGK)

	
	Tiết 41

	Bài tập- Kiểm tra 15’
	
	Tiết 42

	Động năng

	Mục II. Công thức tính động năng: Chỉ cần nêu công thúc và kết luận.

	TC 21

	Bài tập về động năng và định lý động năng
	

Thế năng  (Tiết 1: Hết phần I S

	K)

	Mục I.3. Liên hệ giữa biến thiên thế năng và công: Đọc thêm.
	
	Tiết 44

	Thế năng (Tiết 2: Từ phần II SGK)

	
	Tiết 45

	Cơ năng

	Mục I.2.Sự bảo toàn cơ năng của một vật chuyển động trong trọng trường: Chỉ cần nêu công thức 27.5 và kết luận.

	Tiết 46

	Bài tập

	
	TC 22,23
	Bài tập về định luật bảo toàn cơ năng cho các vật chuyển động chỉ có trong lực tác dụng
	
	TC 24
	Bài tập về định luật bảo toàn cơ năng trong trường lực đàn hồi
	
	TC 25,26
	Công thức biến thiên cơ năng và bài tập
	
	TC 27
	Bài tập về va chạm đàn hồi và không đàn hồi- Kiểm tra 15’
	
	Chương V. Chất khí


	Tiết 47

	Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí

	
	Tiết 48

	Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi – Ma-ri-ốt

	
	TC 28

	Bài tập về định luật Bôilơ-Mariôt
	
	Tiết 49

	Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ

	
	Tiết 50

	Phương trình trạng thái của khí lí tưởng (Tiết 1: Hết phần II SGK)

	

Phương trình trạng thái của khí lí tưởng (Tiết 2: T

	 phần III SGK)

		
	TC 29,30

	Bài tập về định luật Gayluytxắc, Sáclơ, phương trình trạng thái khí lý tưởng
	
	Tiết 52

	Bài tập

	
	Tiết 53

	Kiểm tra 45’
	
	Chương VI. Cơ sở của nhiệt động lực học


	Tiết 54

	Nội năng và sự biến thiên nội năng

	
	Tiết 55

	Các nguyên lí của nhiệt động lực học 

(Tiết 1: Hết phần I SGK)

	

(Tiết 2: Từ phần II S

	K)

	Mục II.1. Quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch: Đọc thêm
	
	Tiết 57

	Bài tập- Kiểm tra 15’
	
	TC 31,32

	Bài tập về chuyển động của vật trên mặt phẳng ngang, mặt phẳng nghiêng
	
	Chương VII. Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể


	Tiết 58

	Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình

	Bài: Biến dạng cơ của vật rắn: Đọc thêm

	Tiết 59

	Bài tập các định luật bảo toàn

	

Sự nở vì nhiệt của vật rắn
			
	Tiết 61

	Các hiên tượng bề mặt của chất lỏng 

(Tiết 1: Hết phần II SGK)

	

(Tiết 2: Từ phần II

	 SGK)

		
	Tiết 63

	Bài tập

	
	Tiết 64

	Sự chuyển thể của các chất 

(Tiết 1: Hết mục 1-phần II SGK)

	
	Tiết 65

	Sự chuyển thể của các chất 

(Tiết 2: Từ mục 2-phần II SGK)

	

Độ ẩm của không

	khí

		
	Tiết 67

	Bài Tập

	
	Tiết

68-69

	Thực hành: Đo hệ số căng bề mặt ngoài của chất lỏng

	
	TC 33

	Ôn tập về chuyển động của hệ vật
	
	TC 34,35

	Ôn tập chung
	
	Tiết 70

	Kiểm tra học kỳ II

	


Phương pháp giải một số b

	i toán về mạch điện

		
	Tiết 21

	Ôn tập-Bài tập- Kiểm tra 15’ 

	
	TC 10

	Định luật Ôm cho các loại đoạn mạch và bài tập về định luật Ôm cho các loại đoạn mạch
	
	TC 11

	Bài tập về mạch điện kín mạch ngoài có máy thu điện

	
	TC 12

	Bài tập về mạch điện có tụ và điện trở

	
	TC 13

	Bài tập về mạch điện chứa  Vôn kế  có Rv = 
[image: image4.wmf]¥

;  Ampe kế có RA= 0

	
	Tiết 

22-23

	Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hoá

	
	Tiết 24

	Kiểm tra 45’ 

	
	Chương III. Dòng điện trong các môi trường


	Tiết 25

	Dòng điện trong kim loại

	Bài tập 7, 8 trang 78 SGK: Không yêu cầu HS phải làm.

	Tiết 26

	Dòng điện trong chất điện phân 

(Tiết 1: Hết phần III SGK)

	Mục I.Thuyết điện li: Không dạy (đã được học ở môn Hoá học)

Câu hỏi 1, bài tập 10 trang 85: Không yêu cầu HS phải làm

	Tiết 27

	Dòng điện trong chất điện phân 

(Tiết 2: Từ phần IV SGK )

	
	Tiết 28

	Bài tập

	
	TC 14

	Bài tập ôn tập về tụ điện ghép nối tiếp song song và tụ phẳng
	
	Tiết 29

	Dòng điện trong chất khí 

(Tiết 1: Hết phần III SGK)

	Mục III.3 Hiện tượng nhân số hạt tải điện trong chất khí trong quá trình dẫn điện không tự lực: Không dạy.

	Tiết 30

	Dòng điện trong chất khí 

(Tiết 2: Từ phần IV SGK)

	Mục IV. Quá trình dẫn điện tự lực trong chất khí và điều kiện để tạo ra quá trình dẫn điẹn tự lực: Chỉ cần nêu được khái niệm sơ lược về quá trình phóng điện tự lực.
Câu hỏi 2, bài tập 9 trang 93 SGK: Không yêu cầu HS phải làm.

	Tiết 31

	Luyện tập dòng điện trong kim loại-Điện phân-Chất khí

	

(Tiết 1: Hết phần III SG

	)

	Bài Dòng điện trong chân không: Đọc 
hem.
	
	TC 15

	Bài tập ôn tập về chuyển động của điện tích trong điện trường
	
	Tiết 33

	Dòng điện trong chất bán dẫn 

(Tiết 2: Từ phần IV SGK )

	Mục V. Tranzito lưỡng cực p-n-p. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động: Đọc thêm.
Câu hỏi 5, bài tập 7 trang 106 SGK: Không yêu cầu HS phải làm.

	Tiết 34

	Ôn tập - Bài tập- Kiểm tra 15’ 

	
	TC 16

	Bài tập về dòng điện trong các môi trường
	

Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của đi ốt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tran

	ito

	Phần B. Khảo sát đặc tính khuyết đại của Trazito: Đọc thêm.

Bài 4,5,6 trang 114 SGK: Không yêu cầu HS phải làm.
	
	TC 17,18

	Bài tập ôn tập về mạch điện
	
	Tiết 37

	Kiểm tra học kỳ I
	


Tiết 

	1

	Bài tập 

	
	TC 20

	Bài tập xác định cảm ứng từ tổng hợp do nhiều dòng điện gây ra ở một điểm
	
	Tiết 42

	Lực Lo-ren-xơ

	Mục I.2 Xác định lực Lo-len-xơ: Chỉ cần nêu kết luận và công thức 22.4
Mục II.Chuyển động của hạt điện tích trong từ trường đều: Đọc thêm

	Tiết 43

	Bài tập- Kiểm tra 15’ 

	
	TC 21

	Bài tập về lực Lorenxơ, chuyển động của hạt mang điện trong điện trường và từ trường
	
	TC 22

	Bài tập áp dụng định luật cảm ứng điện từ và định luật Lenxơ tìm chiều dòng điện cảm ứng
	
	TC 23

	Bài tập xác định suất điện động cảm ứng trong hiện tượng cảm ứng điện từ
	
	Chương V. Cảm ứng điện từ


	Tiết 44

	Từ thông. Cảm ứng điện từ 

(Tiết 1: Hết phần III SGK)

	
	Tiết 45

	Từ thông. Cảm ứng điện từ 

(Tiết 2: Từ phần IV SGK )

	
	Tiết 46

	Bài tập

	
	Tiết 47

	Suất điện động cảm ứng

	Mục I.2 Định luật Fa-ra-đây: Chỉ cần nêu công thúc 24.3, 24.4 và kết luận.

Bài tập 6 trang 152 SGK: Không yêu cần HS phải làm.

	Tiết 48

	Tự cảm

	Công thức 25.4 của mục III.2.Năng lượng từ trường của ống dây tự cảm:Đọc thêm
Bài tập 8/157 SGK không yêu cầu hs làm


	Tiết 49

	Bài tập 

	
	TC 24

	Bài tập ôn tập chương cảm ứng điện từ
	
	Tiết 50

	Kiểm tra 45’ 

	
	Chương VI. Khúc xạ ánh sáng


	Tiết 51

	Khúc xạ ánh sáng

	
	Tiết 52

	Bài tập

	
	Tiết 53

	Phản xạ toàn Phần

	
	Tiết 54

	Bài tập- Kiểm tra 15’
	
	TC 25

	Bài tập về bản mặt song song và lưỡng chất phẳng
	
	Chương VII. Mắt. Các dụng cụ quang


	Tiết 55

	Lăng kính

	Mục III. Các công thức lăng kính: Đọc thêm

	TC 26
	Bài tập về lăng kính
	
	Tiết 56

	Thấu kính mỏng 

(Tiết 1: Hết phần III SGK )

	
	Tiết 57

	Thấu kính mỏng 

(Tiết 2: Từ phần IV SGK )

	
	Tiết 

58-59-60

	Bài tập 

	Giải bài toán về hệ thấu kính: Đọc thêm

	Tiết 61

	Mắt (Tiết 1:Hết phần III SGK )

	
	Tiết 62

	Mắt (Tiết 2: Từ phần IV SGK )

	
	Tiết 63

	Bài tập- Kiểm tra 15’
	
	TC 27,28

	Bài tập kính cận, kính viễn
	
	Tiết 64

	Kính lúp

	
	TC 29

	Bài tập về kính lúp
	
	Tiết 65

	Kính hiển vi

	
	TC 30

	Bài tập về hệ thấu kính
	
	Tiết 66

	Kính thiên văn

	
	TC 31,32

	Bài tập về kính hiển vi và kính thiên văn
	
	Tiết 67

	Bài tập

	
	Tiết

68- 69

	Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kỳ

	
	TC 33,34,35

	Ôn tập chung

	
	Tiết 70

	Kiểm tra học kì II

	


TC

	8

	Bài tập về giao thoa trong trường hợp 2 nguồn đồng pha và 2 nguồn ngược pha 

	
	Tiết 15

	Bài tập- Kiểm tra 15’
	
	Tiết 16

	Sóng dừng

	
	TC 9

	Bài tập về sóng dừng của dây 2 đầu cố định và dây một đầu cố định, một đầu tự do. Đàn và sáo kèn
	
	Tiết 17

	Những đặc trưng vật lý của âm

	
	Tiết 18

	Đặc trưng sinh lý của âm

	
	TC 10

	Trắc nghiệm lý thuyết về sóng cơ, sóng âm
	
	Tiết 19

	Bài tập

	
	Tiết 20

	Kiểm tra 45’ 

	
	Chương III. Dòng điện xoay chiều


	Tiết 21

	Đại cương về dòng điện xoay chiều

	Mục III. Giá trị hiệu dụng: Chỉ cần nêu công thức (12.9) và kết luận. 

Bài tập 3 và bài tập 10 trang 66 SGK: Không yêu cầu HS phải làm.

	Tiết 22

	Các mạch điện xoay chiều

	Cả bài: Chỉ cần nêu các công thức liên quan đến các kết luận và các kết luận. 

Bài tập 5 và bài tập 6 trang 74 SGK: Không yêu cầu HS phải làm.

	Tiết 23

	Các mạch điện xoay chiều

	
	Tiết 24

	Bài tập

	
	TC 11

	Bài tập về các giá trị tức thời của đoạn mạch điện xoay chiều có một phần tử
	
	Tiết 25

	Mạch R,L,C mắc nối tiếp. 

	
	Tiết 26

	Công suất của dòng điện xoay chiều. Hệ số công suất

	Mục I.1. Biểu thức công suất:  Chỉ cần đưa ra công thức (15.1).

	Tiết 27

	Bài tập- Kiểm tra 15’
	
	TC 12,13,14

	Bài tập về mạch điện RLC nối tiếp
	
	Tiết 28

	Máy biến áp. Truyền tải điện 

	Mục II.2. Khảo sát thực nghiệm một máy biến áp: Chỉ cần nêu công thức (16.2), (16.3) và kết luận.

	TC 15

	Ôn tập lý thuyết về Máy biến áp
	
	Tiết 29

	Máy phát điện xoay chiều 

	Mục II.2. Cách mắc mạch ba pha: Không dạy vì đã dạy ở môn Công nghệ.

	Tiết 30

	Động cơ không đồng bộ 3 pha

	Mục II. Động cơ không đồng bộ ba pha: Không dạy vì đã dạy ở môn Công nghệ.

	TC 16

	Bài tập về các loại máy điện
	
	Tiết 

31-32

	Bài tập về dòng điện xoay chiều

	
	Tiết 

33- 34

	Thực hành: Khảo sát đoạn mạch xoay chiều có R,L,C nối tiếp

	
	TC 17,18

	Ôn tập chung

	
	Tiết 35

	Kiểm tra học kì 1

	


Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng

	vô tuyến

		
	Tiết 40

	Bài tập- Kiểm tra 15’
	
	TC 20,21

	Bài tập sóng điện từ, phát và thu sóng điện từ
	
	Chương V. Sóng ánh sáng


	Tiết 41

	Tán sắc ánh sáng.

	
	Tiết 42

	 Giao thoa ánh sáng.

	
	Tiết 43

	Bài tập về giao thoa ánh sáng.

	
	TC 22

	Bài tập giao thoa ánh sáng đơn sắc, ánh sáng trắng
	
	TC 23,24
	Trắc nghiệm về lý thuyết: Hiện tượng giao thoa ánh sáng, các loại quang phổ, tia hồng ngoại, tử ngoại

	
	Tiết 44

	Các loại quang phổ.

	
	Tiết 45

	Tia hồng ngoại và tia tử ngoại.

	
	Tiết 46

	Tia X. 

	
	Tiết 47

	Bài tập

	
	TC 25
	Bài tập và lý thuyết tia X
	
	Tiết 

48- 49

	Thực hành: Xác định bước sóng ánh sáng 

	
	Tiết 50

	Kiểm tra 45’
	
	Chương VI. Lượng tử ánh sáng


	Tiết 51

	Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng

	
	Tiết 52

	Bài tập

	
	TC 26
	Bài tập về hiện tượng quang điện
	
	Tiết 53

	Hiện tượng quang điện trong

	
	TC 27
	Trắc nghiệm lý thuyết về hiện tượng quang điện ngoài, quang điện trong, hiện tượng quang phát quang

	
	Tiết 54

	Hiện tượng quang – phát quang

	Bài tập 5 trang 165 SGK: Không yêu cầu HS phải làm.

	Tiết 55

	Mẫu nguyên tử Bo

	
	Tiết 56

	Bài tập 

	
	TC 28
	Bài tập về mẫu nguyên tử Bo, ứng dụng mẫu nguyên tử Bo trong nguyên tử H2
	
	Tiết 57

	Sơ lược về laze 

	Mục I.2. Sự phát xạ cảm ứng và mục I.3. Cấu tạo của laze. Đọc thêm.

	TC 29

	Trắc nghiệm lý thuyết về mẫu nguyên tử Bo và Lade- Kiểm tra 15’
	
	Chương VII. Hạt nhân nguyên tử


	Tiết 58

	Tính chất và cấu tạo hạt nhân

	
	Tiết 

59-60

	Năng lượng liên kết hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

	
	TC 30

	Bài tập về năng lượng LK và năng lượng LK riêng của hạt nhân
	
	Tiết 61

	Bài tập về phản ứng hạt nhân

	

TC

	31

	Bài tập về phản ứng hạt nhân tỏa và thu năng lượng

	
	Tiết 

62-63

	Phóng xạ 

	Mục II.2. Định luật phóng xạ. Chỉ cần nêu công thức (37.6) và kết luận.

	TC 32

	Bài tập phóng xạ

	
	Tiết 64

	Phản ứng phân hạch.

	
	Tiết 65

	Phản ứng nhiệt hạch. 

	Mục III. Phản ứng nhiệt hạch trên Trái Đất. Đọc thêm.

	Tiết 66

	Bài tập- Kiểm tra 15’
	Chương VIII. Từ vi mô đến vĩ mô. Đọc thêm

	TC 33

	Trắc nghiệm lý thuyết về chương hạt nhân nguyên tử

	
	TC 34

	Trắc nghiệm bài tập về chương hạt nhân nguyên tử
	
	Tiết 67

	Ôn tập chương vật lí hạt nhân 

	
	TC 35

	Ôn tập chung
	
	Tiết 

68-69

	Ôn tập kiểm tra học kỳ

	
	Tiết 70

	Kiểm tra học kì II

	

	 Ghi chú: Cuối học kì giáo viên dạy học tích hợp: Vật lý với đời sống, với môi trường và với vấn đề tiết kiệm điện năng. 


	
	Đồ Sơn , ngày          tháng 8 năm 2014

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH




LỚP 10 CƠ BẢN

Cả năm 37 tuần  (70 tiết +35 tiết TC)

Học kì 1: 19 tuần  (36 tiết + 18 tiết TC)

Học kì 2: 18 tuần (34 tiết + 17 tiết TC )

HỌC KỲ I

	Tiết
	Bài hoặc nội dung
	Hướng dẫn điều chỉnh nội dung

	Chương I. Động học chất điểm

	Tiết 1
	Chuyển động cơ
	Bài tập 9 trang11 SGK: Không yêu cầu HS phải làm

	Tiết 2
	Chuyển động thẳng đều
	

	TC 1
	Bài tập về chuyển động thẳng đều
	

	Tiết 3
	Chuyển động  thẳng biến đổi đều (Tiết 1: Hết mục 2 phần II)
	Mục II.3 Công thúc tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều: Chỉ cần nêu công thức 3.3 và kết luận.

	Tiết 4
	Chuyển động  thẳng biến đổi đều (Tiết 2: Từ mục 3 phần II )
	

	Tiết 5
	Bài tập- Kiểm tra 15’
	

	Tiết 6
	Sự rơi tự do
	

	Tiết 7
	Sự rơi tự do
	

	TC 2,3
	Bµi tËp vÒ chuyÓn ®éng th¼ng biÕn ®æi ®Òu vµ sù r¬i tù do
	


(Tiết 1: Hết phần II SG

	)
	
	

	Tiết 9
	Chuyển động tròn đều 

(Tiết 2: Từ phần III SGK)
	Mục III.1. Hướng của vec tơ gia tốc trong chuyển động tròn đều: Chỉ cần nêu kết luận về hướng của vec tơ gia tốc.

Bài tập 12 trang 34 SGK: Không yêu cầu HS phải làm.

	TC 4
	Bµi tËp vÒ chuyÓn ®éng trßn ®Òu
	

	Tiết 10
	Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc
	

	Tiết 11
	Bài tập
	

	TC 5
	Bài tập về tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc
	

	Tiết 12
	Sai số của phép đo các đại lượng Vật lí
	

	Tiết 

13-14
	Thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do
	

	Tiết 15
	Kiểm tra 45’
	                                                    

	Chương II. Động lực học chất điểm

	Tiết 16
	Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của một chất điểm
	Bài tập 9 trang 58 SGK: Không yêu cầu HS phải làm.

	Tiết 17
	Ba định luật của Niu Tơn
	

	Tiết 18
	Ba định luật của Niu Tơn
	

	TC 6
	Bài tập về 3 định luật Niutơn
	

	Tiết 19
	Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn
	

	Tiết 20
	Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc
	

	Tiết 21
	Lực ma sát
	Mục II. Lực ma sát lăn và mục III. Lực ma sát nghỉ: Đọc thêm.

Câu hỏi 3 trang 78 SGK: Không yêu cầu HS phải trả lời

Câu hỏi 5 trang 78 và bài tập 8 trang 79: Không yêu cầu HS phải làm.

	TC 7
	Bài tập về các lực cơ học
	

	Tiết 22
	Lực hướng tâm
	Mục II. Chuyển động li tâm: Đọc thêm

Câu hỏi 3 trang 82 SGK: Không yêu cầu HS phải trả lời.
Bài tập 4 trang 83 SGK: Không yêu cầu HS phải làm.

	Tiết 23
	Bài tập- Kiểm tra 15’
	

	TC 8
	Bài tập áp dụng phương pháp ĐLH để khảo sát chuyển động của vật, hệ vật không có ròng rọc
	

	TC 9
	Bài tập áp dụng phương pháp ĐLH để khảo sát chuyển động của vật, hệ vật có ròng rọc
	

	Tiết 24
	Bài toán về chuyển động ném ngang
	

	TC 10
	Bài tập về chuyển động ném ngang
	

	Tiết 

25-26
	Thực hành: Đo hệ số ma sát
	

	Chương III. Cân bằng và chuyển động của vật rắn

	Tiết 27
	Cân bằng  của một vật chịu tác dụng của hai lực và ba lực không song song (Tiết 1: Hết mục I SGK)
	


Cân bằng  của một vật chịu tác dụng của hai lực và ba lực không song song (Tiết 2: Từ mục I

	 SGK)
	
	

	TC 11
	Bài tập về cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của 2 hoặc 3 lực không song song
	

	Tiết 29
	Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Mô men lực
	

	TC 12
	Bài tập về cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực
	

	Tiết 30
	Quy tắc hợp lực song song cùng chiều

- Kiểm tra 15’
	Mục I.1 Thí nghiệm: Không dạy

Bài tập 5 trang 106 SGK: Không yêu cầu HS phải làm.

	TC 13
	Bài tập về quy tắc tổng hợp lực song song cùng chiều, ngược chiều
	

	Tiết 31
	Các dạng cân bằng . Cân bằng của một vật có mặt chân đế
	

	TC 14
	Bài tập về cân bằng của vật có mặt chân đế, các dạng cân bằng
	

	TC 15
	Ôn tập về bài tập động lực học
	

	Tiết 

32-33
	Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định
	Mục II.3. Mức quán tính trong chuyển động quay: Đọc thêm.

Câu hỏi 4 trang 114 SGK: Không yêu cầu HS phải trả lời.

Bài tập 10 trang 115 SGK: Không yêu cầu HS phải làm.

	Tiết 34
	Ngẫu lực
	

	TC 16
	Bài tập về ngẫu lực
	

	Tiết 35
	Bài tập
	

	TC 17,18
	Ôn tập chung
	

	Tiết 36
	Kiểm tra học kỳ I
	


HỌC KỲ II

	Tiết
	Bài hoặc nội dung
	Hướng dẫn điều chỉnh nội dung

	Chương IV. Các định luật bảo toàn

	Tiết 37
	Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng (Tiết 1: Hết phần I SGK)
	

	Tiết 38
	Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng (Tiết 2: Từ phần II SGK)
	

	TC 19
	Bài tập về định luật bảo toàn động lượng

	


(Tiết 1: Hết phần I

	SGK)
	
	

	Tiết 40
	Công và công suất 

(Tiết 2: Từ phần II SGK)
	

	Tiết 41
	Bài tập- Kiểm tra 15’
	

	TC 20
	Bài tập công- công suất
	

	TC 21,22
	Ôn tập về chuyển động thẳng đều và biến đổi đều
	

	TC 23,24
	Ôn tập về bài tập 3 định luật Niutơn và các lực cơ học
	

	Tiết 42
	Động năng
	Mục II. Công thức tính động năng: Chỉ cần nêu công thúc và kết luận.


Thế năng  (Tiết 1: Hết phần I S

	K)
	Mục I.3. Liên hệ giữa biến thiên thế năng và công: Đọc thêm.
	

	Tiết 44
	Thế năng (Tiết 2: Từ phần II SGK)
	

	Tiết 45
	Cơ năng
	Mục I.2.Sự bảo toàn cơ năng của một vật chuyển động trong trọng trường: Chỉ cần nêu công thức 27.5 và kết luận.

	Tiết 46
	Bài tập- Kiểm tra 15’
	

	TC 25,26
	Bài tập về định luật bảo toàn cơ năng và định lý động năng
	

	Chương V. Chất khí

	Tiết 47
	Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí
	

	TC 27
	Bài tập ôn tập về ĐLBT cơ năng và ĐLBT động lượng
	

	Tiết 48
	Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi – Ma-ri-ốt
	

	TC 28
	Bài tập về định luật Bôilơ-Mariôt
	

	Tiết 49
	Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ
	

	TC 29
	Bài tập về định luật Sác lơ
	

	Tiết 50
	Phương trình trạng thái của khí lí tưởng (Tiết 1: Hết phần II SGK)
	

	Tiết 51
	Phương trình trạng thái của khí lí tưởng (Tiết 2: Từ phần III SGK)
	

	TC 30
	Bài tập về định luật Gayluytxắc, Sáclơ, phương trình trạng thái khí lý tưởng
	

	Tiết 52
	Bài tập
	

	Tiết 53
	Kiểm tra 45’
	

	Chương VI. Cơ sở của nhiệt động lực học

	Tiết 54
	Nội năng và sự biến thiên nội năng
	

	Tiết 55
	Các nguyên lí của nhiệt động lực học 

(Tiết 1: Hết phần I SGK)
	

	Tiết 56
	Các nguyên lí của nhiệt động lực học 

(Tiết 2: Từ phần II SGK)
	Mục II.1. Quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch: Đọc thêm

	Tiết 57
	Bài tập
	

	TC 31
	Ôn tập về bài tập chuyển động của vật trên mặt phẳng nghiêng và phép phân tích lực
	

	Chương VII. Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể

	Tiết 58
	Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình
	Bài: Biến dạng cơ của vật rắn: Đọc thêm

	Tiết 59
	Bài tập các định luật bảo toàn
	


Sự nở vì nhiệt của vật rắn

	
	
	

	Tiết 61
	Các hiên tượng bề mặt của chất lỏng 

(Tiết 1: Hết phần II SGK)
	


(Tiết 2: Từ phần II

	 SGK)
	
	

	Tiết 63
	Bài tập- Kiểm tra 15’
	

	Tiết 64
	Sự chuyển thể của các chất 

(Tiết 1: Hết mục 1-phần II SGK)
	

	Tiết 65
	Sự chuyển thể của các chất 

(Tiết 2: Từ mục 2-phần II SGK)
	

	Tiết 66
	Độ ẩm của không khí
	

	Tiết 67
	Bài Tập
	

	Tiết

68-69
	Thực hành: Đo hệ số căng bề mặt ngoài của chất lỏng
	

	TC 32
	Ôn tập về bài tập hệ vật
	

	TC 33
	Ôn tập chung về cân bằng của vật rắn có trục quay cố định
	

	TC 34,35
	Ôn tập chung
	

	Tiết 70
	Kiểm tra học kỳ II
	


Ghi chú: Cuối học kì giáo viên dạy học tích hợp: Vật lý với đời sống, với môi trường và với vấn đề tiết kiệm điện năng. 

	LỚP 11 CƠ BẢN

Cả năm 37 tuần  (70 tiết +35 tiết TC)

Học kì 1: 19 tuần  (36 tiết + 18 tiết TC)

Học kì 2: 18 tuần (34 tiết + 17 tiết TC )

HỌC KỲ I

	Tiết

	Bài hoặc nội dung

	Hướng dẫn điều chỉnh nội dung

	Chương I. Điện tích-Điện trường

	Tiết 1

	Điện tích, định luật Cu Lông

	
	Tiết 2

	Thuyết electron. Định luật bảo toàn điện tích

	
	TC 1

	Bài tập về định luật Culông, định luật bảo toàn điện tích

	
	Tiết 3

	Điện trường. Cường độ điện trường. Đường sức điện (Tiết 1: Hết phần 4)

	
	Tiết 4

	Điện trường. Cường độ điện trường. Đường sức điện (Tiết 2: Từ phần 5)

	
	TC 2

	Bài tập về điện trường, cường độ điện trường

	
	Tiết 5

	Bài tập- Kiểm tra 15’
	
	Tiết 6

	Công của lực điện 

	Bài tập 8 trang 25: Không yêu cầu HS phải làm.

	Tiết 7

	Điện thế. Hiệu điện thế

	
	Tiết 8

	Bài tập

	
	TC 3

	Bài tập về công của điện lực, điện thế, hiệu điện thế

	
	Tiết 9

	Tụ điện

	Công thức năng lượng điện trường. Năng lượng tụ điện: Đọc thêm

Bài tập 8 trang 33 SGK: Không yêu cầu HS phải làm.

	Tiết10

	Bài tập

	
	TC 4

	Bài tập tụ điện

	
	Chương II. Dòng điện không đổi

	Tiết 11

	Dòng điện không đổi 

(Tiết 1: Hết phần III SGK)

	
	Tiết 12

	Dòng điện không đổi 

(Tiết 2: Từ phần IV SGK)

	Mục V.Pin và ắc quy: Đọc thêm.

	TC 5

	Bài tập về dòng điện không đổi

	
	Tiết 13

	Điện năng. Công suất điện 

(Tiết 1: Hết phần II SGK)

	
	Tiết 14

	Điện năng. Công suất điện 

(Tiết 2: Từ phần III SGK)

	
	Tiết 15

	Bài tập

	
	TC 6

	Bài tập về điện năng, công suất điện

	
	Tiết 

16-17

	Định luật Ôm đối với toàn mạch.

	Mục I.Thí nghiệm: Không dạy.

Mục II. Định luật Ôm đối với toàn mạch: Chỉ cần nêu công thúc 9.5 và kết luận.

	Tiết 18

	Bài tập 

	
	TC 7

	Bài tập về định luật Ôm cho toàn mạch
	
	Tiết 19

	Đoạn mạch chứa nguồn điện. Ghép các nguồn điện thành bộ.

	Mục I. Đoạn mạch chứa nguồn điện (nguồn phát điện) và mục II.3. Bộ nguồn hỗn hợp đối xứng: Đọc thêm.

	TC 8

	Bài tập về định luật Ôm cho đoạn mạch chứa nguồn; đoạn mạch chứa máy thu
	
	Tiết 20

	Phương pháp giải một số bài toán về mạch điện

	
	Tiết 21

	Ôn tập-Bài tập- Kiểm tra 15’ 

	
	TC 9

	Bài tập về áp dụng phương pháp giải 1 số bài toán về toàn mạch

	
	TC 10,11

	Ôn tập bài tập về mạch điện

	
	Tiết 

22-23

	Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hoá

	
	Tiết 24

	Kiểm tra 45’ 

	
	Chương III. Dòng điện trong các môi trường

	Tiết 25

	Dòng điện trong kim loại

	Bài tập 7, 8 trang 78 SGK: Không yêu cầu HS phải làm.

	Tiết 26

	Dòng điện trong chất điện phân 

(Tiết 1: Hết phần III SGK)

	Mục I.Thuyết điện li: Không dạy (đã được học ở môn Hoá học)

Câu hỏi 1, bài tập 10 trang 85: Không yêu cầu HS phải làm

	Tiết 27

	Dòng điện trong chất điện phân 

(Tiết 2: Từ phần IV SGK )

	
	Tiết 28

	Bài tập

	
	TC 

12-13

	Bài tập về hiện tượng điện phân. Định luật Farađây
	
	Tiết 29

	Dòng điện trong chất khí 

(Tiết 1: Hết phần III SGK)

	Mục III.3 Hiện tượng nhân số hạt tải điện trong chất khí trong quá trình dẫn điện không tự lực: Không dạy.

	Tiết 30

	Dòng điện trong chất khí 

(Tiết 2: Từ phần IV SGK)

	Mục IV. Quá trình dẫn điện tự lực trong chất khí và điều kiện để tạo ra quá trình dẫn điẹn tự lực: Chỉ cần nêu được khái niệm sơ lược về quá trình phóng điện tự lực.
Câu hỏi 2, bài tập 9 trang 93 SGK: Không yêu cầu HS phải làm.

	Tiết 31

	Luyện tập dòng điện trong kim loại-Điện phân-Chất khí

	
	Tiết 32

	Dòng điện trong chất bán dẫn 

(Tiết 1: Hết phần III SGK)

	Bài Dòng điện trong chân không: Đọc 
hem.

	Tiết 33

	Dòng điện trong chất bán dẫn 

(Tiết 2: Từ phần IV SGK )

	Mục V. Tranzito lưỡng cực p-n-p. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động: Đọc thêm.
Câu hỏi 5, bài tập 7 trang 106 SGK: Không yêu cầu HS phải làm.

	Tiết 34

	Ôn tập - Bài tập- Kiểm tra 15’ 

	
	TC 14

	Ôn tập về dòng điện trong các môi trường
	
	Tiết 

35- 36

	Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của đi ốt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito

	Phần B. Khảo sát đặc tính khuyết đại của Trazito: Đọc thêm.

Bài 4,5,6 trang 114 SGK: Không yêu cầu HS phải làm.

	TC 

15-16

	Ôn tập bài tập chương I,II

	
	TC 

17-18

	Ôn tập chung

	
	Tiết 37

	Kiểm tra học kỳ I
	

	HỌC KÌ 2
Tiết

Bài hoặc nội dung

Hướng dẫn điều chỉnh nội dung

Chương IV. Từ trường
Tiết 38

Từ trường

Mục V. Từ trường Trái đất: Đọc thêm
Tiết 39

Lực từ. Cảm ứng từ

TC 19

Bài tập xác định phương chiều độ lớn lực từ tác dụng lên dòng điện

Tiết 40

Từ trường của dòng điện chạy  trong dây dẫn có hình dạng đặc biệt

Tiết 41

Bài tập 

TC 20

Bài tập về cảm ứng từ của các mạch điện có dạng đặc biệt

Tiết 42

Lực Lo-ren-xơ

Mục I.2 Xác định lực Lo-len-xơ: Chỉ cần nêu kết luận và công thức 22.4
Mục II.Chuyển động của hạt điện tích trong từ trường đều: Đọc thêm
Tiết 43

Bài tập- Kiểm tra 15’ 

TC 21

Bài tập về lực Lorenxơ
Chương V. Cảm ứng điện từ
Tiết 44

Từ thông. Cảm ứng điện từ 

(Tiết 1: Hết phần III SGK)

Tiết 45

Từ thông. Cảm ứng điện từ 

(Tiết 2: Từ phần IV SGK )

Tiết 46

Bài tập

Tiết 47

Suất điện động cảm ứng

Mục I.2 Định luật Fa-ra-đây: Chỉ cần nêu công thúc 24.3, 24.4 và kết luận.

Bài tập 6 trang 152 SGK: Không yêu cần HS phải làm.
Tiết 48

Tự cảm

Công thức 25.4 của mục III.2.Năng lượng từ trường của ống dây tự cảm:Đọc thêm
Bài tập 8/157 SGK không yêu cầu hs làm

Tiết 49

Bài tập 

TC 22,23

Bài tập về hiện tượng cảm ứng điện từ và hiện tượng tự cảm

TC 24

Bài tập về hiện tượng cảm ứng điện từ và hiện tượng tự cảm

TC 25

Bài tập về hiện tượng cảm ứng điện từ và hiện tượng tự cảm

Tiết 50

Kiểm tra 45’ 

Chương VI. Khúc xạ ánh sáng
Tiết 51

Khúc xạ ánh sáng

Tiết 52

Bài tập

Tiết 53

Phản xạ toàn Phần

Tiết 54

Bài tập- Kiểm tra 15’
TC 26

Bài tập về hiện tượng khúc xạ và phản xạ toàn phần
Chương VII. Mắt. Các dụng cụ quang
Tiết 55

Lăng kính

Mục III. Các công thức lăng kính: Đọc thêm
TC 27

Bài tập về lăng kính

Tiết 56

Thấu kính mỏng 

(Tiết 1: Hết phần III SGK )

Tiết 57

Thấu kính mỏng 

(Tiết 2: Từ phần IV SGK )

Tiết 

58-59-60

Bài tập- Kiểm tra 15’ 

Giải bài toán về hệ thấu kính: Đọc thêm
TC 28-29

Bài tập về thấu kính

Tiết 61

Mắt (Tiết 1: Hết phần III SGK )

Tiết 62

Mắt (Tiết 2: Từ phần IV SGK )

Tiết 63

Bài tập

Tiết 64

Kính lúp

TC 30

Bài tập về mắt- kính lúp

Tiết 65

Kính hiển vi

Tiết 66

Kính thiên văn

TC 31

Bài tập về kính hiển vi- kính thiên văn

Tiết 67

Bài tập

Tiết

68- 69

Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kỳ

TC 32,33

Ôn tập về mạch điện
TC 34,35

Ôn tập chung

Tiết 70

Kiểm tra học kì II

Ghi chú: Cuối học kì giáo viên dạy học tích hợp: Vật lý với đời sống, với môi trường và với vấn đề tiết kiệm điện năng. 

LỚP 12 CƠ BẢN

Cả năm 37 tuần  (70 tiết +35 tiết TC)

Học kì 1: 19 tuần  (36 tiết + 18 tiết TC)

Học kì 2: 18 tuần (34 tiết + 17 tiết TC )

HỌC KỲ I
Tiết

Bài hoặc nội dung

Hướng dẫn điều chỉnh nội dung

Chương I. Dao động cơ
Tiết 1

Dao động điều hoà (Hết mục II SGK)

Tiết 2

Dao động điều hoà (Từ mục III SGK)

TC 1

Khảo sát các đại lượng đặc trưng của dao động điều hoà

TC 2

Viết phương trình dao động điều hoà. Đồ thị của dao động điều hoà

Tiết 3

Con lắc lò xo

Tiết 4

Bài tập

TC 3

Bài tập về dao động của con lắc lò xo

Tiết 5

Con lắc đơn

Mục III. Khảo sát dao động của con lắc đơn về mặt năng lượng. Chỉ cần khảo sát định tính. 

Bài tập 6 trang 17 SGK. Không yêu cầu HS phải làm.
TC 4

Bài tập về dao động của con lắc đơn

Tiết 6

Dao động tắt dần và dao động cưỡng bức 

Tiết 7

Bài tập- Kiểm tra 15’
TC 5

Bài tập về dao động tắt dần, dao động cưỡng bức

Tiết 8

Tổng hợp hai dao độngđiều hoà cùng phương cùng tần số-Phương pháp giản đồ Frex-nen

Tiết 9

Bài tập

TC 6

Bài tập về tổng hợp 2 dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số 

Tiết

10- 11

Thưc hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn

TC 7

Ôn tập chung về dao động

Chương II. Sóng cơ và sóng âm
Tiết

 12-13

Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

Tiết 14

Sự giao thoa 

Mục II. Cực đại và cực tiểu.  Chỉ cần nêu công thức (8.2),  công thức (8.3) và kết luận.
Tiết 15

Bài tập

TC 8

Bài tập về giao thoa sóng

Tiết 16

Sóng dừng

TC 9

Bài tập về sóng dừng

Tiết 17

Những đặc trưng vật lý của âm

Tiết 18

Đặc trưng sinh lý của âm

TC 10

Bài tập về sóng âm

Tiết 19

Bài tập

Tiết 20

Kiểm tra 45’ 

Chương III. Dòng điện xoay chiều
Tiết 21

Đại cương về dòng điện xoay chiều

Mục III. Giá trị hiệu dụng: Chỉ cần nêu công thức (12.9) và kết luận. 

Bài tập 3 và bài tập 10 trang 66 SGK: Không yêu cầu HS phải làm.
Tiết 22

Các mạch điện xoay chiều

Cả bài: Chỉ cần nêu các công thức liên quan đến các kết luận và các kết luận. 

Bài tập 5 và bài tập 6 trang 74 SGK: Không yêu cầu HS phải làm.
Tiết 23

Các mạch điện xoay chiều

Tiết 24

Bài tập

TC 11

Bài tập về mạch điện xoay chiều chỉ có R, L hoặc C

Tiết 25

Mạch R,L,C mắc nối tiếp. 

TC 12

Bài tập về mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp
Tiết 26

Công suất của dòng điện xoay chiều. Hệ số công suất

Mục I.1. Biểu thức công suất:  Chỉ cần đưa ra công thức (15.1).
Tiết 27

Bài tập- Kiểm tra 15’
TC 13

Bài tập về công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều, hệ số công suất

Tiết 28

Máy biến áp. Truyền tải điện 

Mục II.2. Khảo sát thực nghiệm một máy biến áp: Chỉ cần nêu công thức (16.2), (16.3) và kết luận.
TC 14

Bài tập về chuyển tải điện năng. Máy biến áp
Tiết 29

Máy phát điện xoay chiều 

Mục II.2. Cách mắc mạch ba pha: Không dạy vì đã dạy ở môn Công nghệ.
Tiết 30

Động cơ không đồng bộ 3 pha

Mục II. Động cơ không đồng bộ ba pha: Không dạy vì đã dạy ở môn Công nghệ.
TC 15

Bài tập về Máy phát điện và động cơ không đồng bộ

Tiết 

31-32

Bài tập về dòng điện xoay chiều

- Kiểm tra 15’
Tiết 

33- 34

Thực hành: Khảo sát đoạn mạch xoay chiều có R,L,C nối tiếp

TC 16

Ôn tập về dao động sóng
TC 

17-18

Ôn tập chung

Tiết 35

Kiểm tra học kì 1

Ghi chú: Cuối học kì giáo viên dạy học tích hợp: Vật lý với đời sống, với môi trường và với vấn đề tiết kiệm điện năng. 

Học kì II
Tiết

Bài hoặc nội dung

Hướng dẫn nội dung điều chỉnh

Chương IV. Dao động và sóng điện từ
Tiết 36

Mạch dao động

TC 19

Bài tập về mạch dao động

Tiết 37

Điện từ trường

Mục I.2.a. Từ trường của mạch dao động và mục II.2. Thuyết điện từ Mắc – xoen: Đọc thêm.
Tiết 38

Sóng điện từ

Tiết 39

Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến

Tiết 40

Bài tập- Kiểm tra 15’
Chương V. Sóng ánh sáng
Tiết 41

Tán sắc ánh sáng.

Tiết 42

 Giao thoa ánh sáng.

Tiết 43

Bài tập về giao thoa ánh sáng.

TC 20

Bài tập về giao thoa ánh sáng
TC 

21-22

Ôn tập về bài tập dao động điều hoà- con lắc lò xo,con lắc đơn


TC 23

Ôn tập về bài tập giao thoa sóng cơ

TC 24

Ôn tập về bài tập sóng dừng- bài tập sóng âm
Tiết 44

Các loại quang phổ.

Tiết 45

Tia hồng ngoại và tia tử ngoại.

Tiết 46

Tia X. 

Tiết 47

Bài tập

TC 25

Ôn tập về bài tập tia X
Tiết 

48- 49

Thực hành: Xác định bước sóng ánh sáng 

Tiết 50

Kiểm tra 45’

Chương VI. Lượng tử ánh sáng
Tiết 51

Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng

Tiết 52

Bài tập

TC 26

Bài tập về hiện tượng quang điện
Tiết 53

Hiện tượng quang điện trong

Tiết 54

Hiện tượng quang – phát quang

Bài tập 5 trang 165 SGK: Không yêu cầu HS phải làm.
Tiết 55

Mẫu nguyên tử Bo

Tiết 56

Bài tập 

TC 27

Bài tập về ứng dụng của thuyết lượng tử trong nguyên tử H2
Tiết 57

Sơ lược về laze- Kiểm tra 15’ 

Mục I.2. Sự phát xạ cảm ứng và mục I.3. Cấu tạo của laze. Đọc thêm.
TC 

28-29

Bài tập ôn về lượng tử ánh sáng
Chương VII. Hạt nhân nguyên tử
Tiết 58

Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Tiết 

59-60

Năng lượng liên kết hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

TC 30

Bài tập về năng lượng liên kết của hạt nhân
Tiết 61

Bài tập về phản ứng hạt nhân

TC 31

Bài tập về phản ứng hạt nhân

Tiết 

62-63

Phóng xạ 

Mục II.2. Định luật phóng xạ. Chỉ cần nêu công thức (37.6) và kết luận.
TC 32

Bài tập về hiện tượng phóng xạ

- Kiểm tra 15’
Tiết 64

Phản ứng phân hạch.

Tiết 65

Phản ứng nhiệt hạch. 

Mục III. Phản ứng nhiệt hạch trên Trái Đất. Đọc thêm.
Tiết 66

Bài tập

Chương VIII. Từ vi mô đến vĩ mô. Đọc thêm
Tiết 67

Ôn tập chương vật lí hạt nhân 

Tiết 

68-69

Ôn tập kiểm tra học kỳ

TC 33,34,35

Ôn tập chung
Tiết 70

Kiểm tra học kì II

 Ghi chú: Cuối học kì giáo viên dạy học tích hợp: Vật lý với đời sống, với môi trường và với vấn đề tiết kiệm điện năng. 

Duyệt của tổ trưởng                                    Phú Xuyên;ngày 30 tháng 8 năm 2015

                                                                                              Giáo viên


	


                                                                                        Nguyễn Duy Hiền
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